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主 題：102/4/1起調整基本工資及勞、健保費率 

Chủ đề : 102/4/1 trở đi sẻ tăng thêm mức lương cơ bản và bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm lao động  

一、 民國 102 年 4 月 1 日起，法定基本工資調整為 19,047 元。 
Vào năm 2013 tháng 4 ngày 1 trở đi ,theo luật định điều chỉnh lương cơ bản của $ 

19,047. 

   二、勞工保險、健保之投保薪資亦配合此次基本工資調整為第１級 

       19,200 元。調整後外籍勞工(不適用就保)每月應負擔之勞保、健保 

       費分別為 307元及 283元。 

       Bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế của tiền lương bảo hiểm phù hợp với điều chỉnh 

lương cơ bản cho $ 19.200.Sau khi điều chỉnh lao động nước ngoài (không áp dụng 

đối với bảo hiểm) mỗi tháng sẽ phải chịu lao động, và lệ phí y tế là 307 nhân dân tệ và 

283 nhân dân tệ 

   三、所得稅就源扣繳，當年度在台未滿 183天者，當月月薪低於 28,571 

       元，所得稅率為 6%，當月月薪高於 28,571元，所得稅率為 18%。 

       當年度在台滿 183 天者，所得稅率為 5%。 

         Thuế thu nhập khấu trừ tại nguồn, khi các năm ở Đài Loan dưới 183 ngày tuổi, các mức    

         lương hàng tháng ít hơn $ 28.571 trong tháng đó, các thuế thu nhập tỷ lệ 6%, tháng 1 tiền  

         lương hàng tháng nhiều hơn $ 28.571, các thuế thu nhập tỷ lệ 18%. Khi năm ít nhất 183 ngày  

         tại Đài Loan, mức thuế suất thuế thu nhập là 5% 

 

   

 


